
Tuần 10 (Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023)     Lớp 4A1     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

16/10 

Sáng 

1 28 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ:  

- Tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước 

CHXHCNVN”.  

- Chủ điểm Giữ gìn trường học xanh, sạch 

đẹp. 

 

2 64 Tiếng Việt Bài 17: Đọc: Vẽ màu  BGĐT 

3 46 Toán Bài 19: Giây, thế kỉ (Tiết 2)  BGĐT 

4 65 Tiếng Việt Bài 17: LTVC: Biện pháp nhân hóa  BGĐT 

Chiều 

5 19 Khoa học 

Bài 10: Âm thanh và sự lan truyền của âm 

thanh  

(Tiết 2) 

BGĐT 

6 37 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 3  

7 10 Công nghệ 
Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu 

(Tiết 1) 
BGĐT 

Ba 

17/10 

Sáng 

1 10 Toán TA Average: Trung bình cộng  

2 38 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 3  

3 66 Tiếng Việt 
Bài 17: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn 

tưởng tượng  
BGĐT 

4 10 Tin học Bài 10: Các thao tác với tệp và thư mục  

Chiều 

5 47 Toán 
Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng 

một số đơn vị đo đại lượng 
BGĐT 

6 19 Lịch sử - Địa lí 
Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ 

- tiết 2 
BGĐT 

7 10 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

8 10 HĐNGCK 
GDNSTLVM - Bài 4: Thân thiện với hàng 

xóm 

BGĐT, 

Tài liệu 

Tư 

18/10 

Sáng 

1 48 Toán 
Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng 

một số đơn vị đo đại lượng 
BGĐT 

2 19 GDTC 
Bài 3: Động động nhảy và động tác điều hòa 

(Tiết 1) 
 

3 67 Tiếng Việt Bài 18: Đọc: Đồng cỏ nở hoa  BGĐT 

4 68 Tiếng Việt Bài 18: Đọc: Đồng cỏ nở hoa  BGĐT 

Chiều 

5 20 Khoa học Ôn tập dánh giá giữa học kì 2  BGĐT 

6 10 Mĩ thuật Bài 3: Tranh chân dung nhân vật (Tiết 2)  

7 19 Tiếng Anh LK Unit 4: Part 1  

8 28 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

Năm

19/10 
Sáng 

1 10 Âm nhạc Ôn đọc nhạc: Bài số 2. Hát: Nếu em là…. BGĐT 

2 69 Tiếng Việt  
Bài 18: Viết: Tìm ý cho đọan văn tưởng 

tượng. 
 

3 39 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 3  

4 48 Toán 
Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng 

một số đơn vị đo đại lượng 
BGĐT 



Chiều 

5 20 GDTC 
Bài 3 : Động động nhảy và động tác điều hòa 

(Tiết 2) 
 

6 20 Tiếng Anh  LK Unit 4 Part 1  

7 29 HĐTN Bài 10: Giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp BGĐT 

8 29 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

Sáu 

20/10 

Sáng 

1 40 Tiếng Anh 
Unit 4: Food and Drinks – Fun time and 

projet 
 

2 70 Tiếng Việt Bài 18: Nói và nghe: Chúng em sáng tạo BGĐT 

3 50 Toán Bài 21: Luyện tập chung  BGĐT 

4 10 Đạo đức Bài 3: Yêu lao động (Tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 30 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

6 20 Lịch sử - Địa lí 
Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ 

(Tiết 3) 
BGĐT 

7 30 HĐTN 
Hành động: Giữ gìn trường học xanh, sạch 

đẹp. Sơ kết thi đua tuần 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 12 tháng 10 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

  
 


